
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Khoa Quản lý Giảng viên hướng dẫn

1 030429130290 Trần Thị Phương Thảo 09/09/1995 DH29AV05 7.12 Ngoại ngữ

2 030431150025 Lê Thị Mỹ Duyên 25/01/1997 DH31AV01 7.46 Ngoại ngữ

3 030431150039 Nguyễn Thị Ánh Hồng 23/04/1997 DH31AV01 7.69 Ngoại ngữ

4 030431150050 Huỳnh Lê Thanh Huyền 20/07/1997 DH31AV01 8.23 Ngoại ngữ

5 030431150027 Phan Nguyễn Hương Huyền 24/11/1997 DH31AV01 6.93 Ngoại ngữ

6 030431150046 Lưu Thị Kim Ngân 21/07/1997 DH31AV01 6.86 Ngoại ngữ

7 030431150022 Nguyễn Bảo Ngọc 25/10/1997 DH31AV01 7.29 Ngoại ngữ

8 030431150019 Lê Thị Yến Nhi 26/04/1997 DH31AV01 6.85 Ngoại ngữ

9 030431150053 Đậu Thị Hà Phương 19/08/1997 DH31AV01 6.41 Ngoại ngữ

10 030431150043 Nguyễn Kỳ Uyên Phương 22/03/1997 DH31AV01 7.49 Ngoại ngữ

11 030431150055 Đặng Nguyễn Thu Thảo 19/06/1997 DH31AV01 7.78 Ngoại ngữ

12 030431150028 Đặng Thị Như Thảo 24/07/1997 DH31AV01 7.22 Ngoại ngữ

13 030431150023 Nguyễn Phương Thảo 25/10/1997 DH31AV01 7.62 Ngoại ngữ

14 030431150044 Nguyễn Thiện Thông 22/03/1997 DH31AV01 7.49 Ngoại ngữ

15 030431150041 Mai Thị Thanh Thủy 22/05/1997 DH31AV01 7.44 Ngoại ngữ

16 030431150034 Cao Đoàn Thiện Trang 23/09/1997 DH31AV01 7.07 Ngoại ngữ

17 030431150042 Dương Ngọc Khánh Vy 22/05/1997 DH31AV01 7.43 Ngoại ngữ

ThS. Lê Nguyễn Bảo

baoln@buh.edu.vn

0933.558.812

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

KHOA NGOẠI NGỮ ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA

ĐỢT 2  (NĂM HỌC 2018 - 2019)

ThS. Phạm Lê Sùng Chính

chinhpls@buh.edu.vn

0903.937.009



18 030431150105 Nguyễn Lê Trâm Anh 09/10/1997 DH31AV02 8.32 Ngoại ngữ

19 030431150069 Hồ Thị Ngọc Bích 16/12/1997 DH31AV02 8.02 Ngoại ngữ

20 030431150104 Nguyễn Đặng Quỳnh Chi 09/12/1997 DH31AV02 7.46 Ngoại ngữ

21 030431150070 Nguyễn Thị Hoàng Cúc 16/09/1996 DH31AV02 7.16 Ngoại ngữ

22 030431150068 Nguyễn Mỹ Huyền 17/10/1997 DH31AV02 7.26 Ngoại ngữ

23 030431150099 Nguyễn Đăng Khoa 10/10/1997 DH31AV02 7.20 Ngoại ngữ

24 030431150083 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 13/06/1997 DH31AV02 7.16 Ngoại ngữ

25 030431150103 Đàm Tố Mai 10/01/1997 DH31AV02 8.22 Ngoại ngữ

26 030431150063 Phạm Hà Nam 18/11/1997 DH31AV02 6.01 Ngoại ngữ

27 030431150117 Nguyễn Lê Bảo Nguyên 08/10/1997 DH31AV02 7.00 Ngoại ngữ

28 030431150101 Hồ Huỳnh Nhi 10/05/1997 DH31AV02 7.64 Ngoại ngữ

29 030431150113 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 08/12/1997 DH31AV02 6.94 Ngoại ngữ

30 030431150080 Lê Phước Sang 13/11/1996 DH31AV02 7.56 Ngoại ngữ

31 030431150106 Mai Trang Thanh 09/10/1997 DH31AV02 7.27 Ngoại ngữ

32 030431150111 Nguyễn Phương Thảo 09/03/1997 DH31AV02 6.98 Ngoại ngữ

33 030431150093 Nguyễn Hà Minh Thu 11/08/1997 DH31AV02 7.08 Ngoại ngữ

34 030431150084 Văn Thị Thu Trà 13/02/1997 DH31AV02 7.59 Ngoại ngữ

35 030431150086 Hồ Mỹ Trinh 12/08/1997 DH31AV02 7.19 Ngoại ngữ

36 030431150115 Nguyễn Hoàng Yến 08/11/1996 DH31AV02 7.12 Ngoại ngữ

37 030431150161 Phạm Nguyễn Hoài Dương 03/04/1997 DH31AV03 7.43 Ngoại ngữ

38 030431150131 Đỗ Hoàng Kiều My 06/09/1997 DH31AV03 7.07 Ngoại ngữ

39 030431150175 Phạm Huyền My 01/01/1997 DH31AV03 6.34 Ngoại ngữ

40 030431150122 Nguyễn Thị Ly Na 07/07/1997 DH31AV03 6.26 Ngoại ngữ

41 030431150168 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/03/1997 DH31AV03 6.69 Ngoại ngữ

42 030431150157 Nguyễn Huỳnh Như 03/11/1997 DH31AV03 6.91 Ngoại ngữ

ThS. Lê Nguyễn Bảo

baoln@buh.edu.vn

0933.558.812

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

trucntt@buh.edu.vn

0907.483.039

ThS. Cù Nhựt Sương

suongcn@buh.edu.vn

0909.591.026



43 030431150160 Lê Phương 03/06/1997 DH31AV03 6.69 Ngoại ngữ

44 030431150143 Đinh Thị Như Quỳnh 05/09/1997 DH31AV03 7.06 Ngoại ngữ

45 030431150140 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 05/11/1997 DH31AV03 7.10 Ngoại ngữ

46 030431150158 Bùi Nguyễn Minh Tâm 03/09/1997 DH31AV03 6.59 Ngoại ngữ

47 030431150124 Trần Phan Phương Thảo 07/04/1997 DH31AV03 7.44 Ngoại ngữ

48 030431150134 Trần Phương Thảo 06/06/1997 DH31AV03 6.74 Ngoại ngữ

49 030431150136 Trần Thị Thúy Tiên 06/04/1995 DH31AV03 7.05 Ngoại ngữ

50 030431150129 Vũ Ngọc Phương Uyên 06/11/1997 DH31AV03 7.29 Ngoại ngữ

Danh sách này có 50 sinh viên.

ThS. Cù Nhựt Sương

suongcn@buh.edu.vn

0909.591.026




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































